
  
 
 

 
 

THÔNG BÁO 
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 (K53) TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI 

 
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
- Căn cứ thông báo tuyển sinh đại học của trường Đại học Ngoại thương năm 2014; 
- Căn cứ chỉ tiêu và kết quả thi của các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 
năm 2014;  
- Căn cứ thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ GD&ĐT về kết luận của Hội 
đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy năm 2014; 
- Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh ngày 11/08/2014; 

 
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển Nguyện 

vọng 1 hệ đại học chính quy khóa 53 tại Cơ sở Hà Nội năm 2014 như sau: 
1. Điểm sàn trúng tuyển theo khối: 
Khối A:        24,0 (các môn thi nhân hệ số 1) 
Khối A1, D1,2,3,4,6:      22,0 (các môn thi nhân hệ số 1) 
Khối D1 nhóm ngành Ngôn ngữ :    29,5  (Tiếng Anh nhân hệ số 2) 
Khối D3 chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại:  28,0 (Tiếng Pháp nhân hệ số 2) 
Khối D4 chuyên ngành Tiếng Trung thương mại: 28,0 (Tiếng Trung nhân hệ số 2) 
Khối D6 chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại:  28,0 (Tiếng Nhật nhân hệ số 2) 
2. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành: 
 

 
- Mức điểm trên áp dụng đối với Học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển 

giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 

STT Chuyên ngành 
Mã 

chuyên 
ngành 

A A1 D1 D2 D3 D4 D6 

1 Kinh tế đối ngoại 401 26,0 24,0 23,5 22,0 23,0 22,0 22,0 
2 Thương mại quốc tế 402 25,0 23,5 23,0     
3 Quản trị kinh doanh quốc tế 403 24,0 22,0 22,0     
4 Kế toán 404 24,0 22,0 22,0     
5 Tài chính quốc tế 406 24,0 22,0 22,0     
6 Phân tích và đầu tư tài chính 407 24,0 22,0 22,0     
7 Ngân hàng 408 24,0 22,0 22,0     
8 Kinh doanh quốc tế 409 24,0 22,0 22,0     
9 Kinh tế quốc tế 470 24,0 22,0 22,0  22,0   

10 Kinh tế và phát triển quốc tế 471 24,0 22,0 22,0     
11 Tiếng Anh thương mại  751   30,0     
12 Tiếng Pháp thương mại 761     28,0   
13 Tiếng Trung thương mại 771   29.5   28,0  
14 Tiếng Nhật thương mại 781   30.0    28,0 
15 Luật thương mại quốc tế 660 24,0 22,0 22,0     
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điểm. Môn ngoại ngữ nhân hệ số 1. Riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 
2, điểm ưu tiên được xác định theo thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ 
GD&ĐT. 

- Thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật 
thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành 
ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được Nhà trường xét chuyển vào 
chuyên ngành Tiếng Trung thương mại. 

- Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành không có môn nhân hệ số 2, có điểm bằng 
hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi 
được đăng ký xét chuyển chuyên ngành vào các chuyên ngành có các khối thi tương ứng 
còn chỉ tiêu như sau:  

1. Quản trị kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị  kinh doanh) (mã 403) : 48 
2. Kế toán (ngành Quản trị  kinh doanh)    (mã 404) : 18 
3. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407) : 50 
4. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng)   (mã 408) : 60 
5. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế)  (mã 409) : 27 
6. Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế)    (mã 470) : 29 
7. Kinh tế và phát triển quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế)  (mã 471) : 40 
8. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật)    (mã 660) : 60 

 
Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyển chuyên ngành:  25/8/2014 
Thời gian nhập học: từ 25-27/8/2014 
 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 
GS,TS Hoàng Văn Châu  

 
LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ  SINH: 

Giấy báo trúng tuyển sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2014. 
Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đến ngày 
nhập học, thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhưng không nhận được Giấy báo trúng tuyển vẫn có thể lên làm 
thủ tục nhập học bình thường theo lịch, sau ngày nhập học thí sinh có thể làm đơn xin cấp lại Giấy báo trúng 
tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường. 

Thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị trước hồ sơ nhập học gồm:  
1. Giấy báo trúng tuyển (bản photo).  
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014 hoặc Bằng tốt nghiệp đối 
với những thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước (Bản sao công chứng). 
3. Học bạ THPT hoặc tương đương (Bản sao công chứng) 
4. Giấy khai sinh (Bản sao công chứng). 
5. Các loại giấy chứng nhận đối tượng được miễn, giảm học phí (nếu có) theo quy định tại Nghị định 74/NĐ-CP 
ngày 15/7/2013 (Bản sao công chứng) 
6. Bản photo chứng minh thư, 04 ảnh cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, số báo danh sau ảnh). 
7. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu (theo mẫu) do Công an Phường/Xã cấp (đối với các trường hợp thay đổi chỗ 
ở và nộp cho nơi đăng ký tạm trú). 
8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác nhận đăng 
ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam). 
9. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có, nộp về Ban tổ chức Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà 
Nội. Số 1A, phố Trần Phú, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). 
10. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Sổ đoàn viên. 
 

Sau 02 tuần kể từ ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển không đến nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách. 
 



 


